
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /TB-SNN Đắk Nông, ngày     tháng 7 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc giảm mức phí, lệ phí một số thủ tục hành chính  

thuộc lĩnh vực Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Căn cứ Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân về việc thay đổi mức thu phí, lệ phí một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y, cụ thể như sau: 

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

2. Thủ tục áp dụng và mức thu cụ thể: 

TT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Mức thu phí, lệ phí 

1 
1.004915.

000.00.00.

H16 

Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy 

sản (trừ nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài) 

Thủy sản 

- Có hoạt động sản xuất: 5.130.000 

đồng/lần 

- Không có hoạt động sản xuất: 

1.350.000 đồng/lần 
(Bằng 90% mức thu phí quy định tại 

điểm 3 Mục II Biểu phí, lệ phí trong 

lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư 

nuôi trồng thủy sản ban hành kèm 

theo Thông tư số 284/2016/TT-BTC) 

2 
1.008126.

000.00.00.

H16 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng  

Chăn 

nuôi 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(trường hợp phải đánh giá điều kiện 

thực tế): 2.850.000 đồng/01 cơ 

sở/lần. 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(trường hợp không đánh giá điều 

kiện thực tế): 800.000 đồng/01 cơ 

sở/lần. 

- Thẩm định đánh giá giám sát duy 

trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi: 750.000 đồng/01 cơ sở/lần. 
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(Bằng 50% mức thu phí quy định tại 

Biểu mức thu phí trong chăn nuôi 

ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2021/TT-BTC.) 

3 
1.008127.

000.00.00.

H16 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

Chăn 

nuôi 

- Thẩm định cấp lại (trường hợp 

không đánh giá điều kiện thực tế): 

125.000 đồng/01 cơ sở/lần. 

- Thẩm định đánh giá giám sát duy 

trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi: 750.000 đồng/01 cơ sở/lần. 

(Bằng 50% mức thu phí quy định tại 

Biểu mức thu phí trong chăn nuôi 

ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2021/TT-BTC.) 

 

4 
1.008128.

000.00.00.

H16 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi 

đối với chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn 

Chăn 

nuôi 

- Thẩm định để cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn: 1.150.000 đồng/01 cơ 

sở/lần. 
- Thẩm định đánh giá giám sát duy 

trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn: 750.000 đồng/01 cơ sở/lần. 

(Bằng 50% mức thu phí quy định tại 

Biểu mức thu phí trong chăn nuôi 

ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2021/TT-BTC.) 

 

5 
1.008129.

000.00.00.

H16 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi đối với chăn nuôi 

trang trại quy mô lớn 

Chăn 

nuôi 

- Thẩm định để cấp lại: 125.000 

đồng/cơ sở/lần. 

- Thẩm định đánh giá giám sát duy 

trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn: 750.000 đồng/01 cơ sở/lần. 

(Bằng 50% mức thu phí quy định tại 

Biểu mức thu phí trong chăn nuôi 

ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2021/TT-BTC.) 

 
2.001064.

000.00.00.

H16 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ 

hành nghề thú y thuộc 

thẩm quyền cơ quan 

quản lý chuyên ngành 

Thú y 

Lệ phí cấp chứng chỉ: 25.000 đồng 

(Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí 
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thú y cấp tỉnh (gồm 

tiêm phòng, chữa bệnh, 

phẫu thuật động vật; tư 

vấn các hoạt động liên 

quan đến lĩnh vực thú 

y; khám bệnh, chẩn 

đoán bệnh, xét nghiệm 

bệnh động vật; buôn 

bán thuốc thú y) 

trong công tác thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC) 

 
1.005319.

000.00.00.

H16 

Cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai 

sót, hư hỏng; có thay 

đổi thông tin liên quan 

cá nhân đã được cấp 

Chứng chỉ hành nghề 

thú y) 

Thú y 

Lệ phí cấp chứng chỉ: 25.000 đồng 

(Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí 

trong công tác thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC) 

 
2.000873.

000.00.00.

H16 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy 

sản vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh 

Thú y 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch: 20.000đ/lần  

(Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí 

trong công tác thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 101/2020/TT-

BTC). 

 
1.002338.

000.00.00.

H16 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

Thú y 

- Đối với Lệ phí cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch: 20.000đ/lần  

(Bằng 50% mức thu lệ phí quy định 

tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí 

trong công tác thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 101/2020/TT-

BTC). 

- Đối với Phí kiểm dịch động vật 

(kiểm tra lâm sàng gia cầm): 

17.500đ/lần  

(Bằng 50% mức thu phí quy định tại 

điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí 

trong công tác thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 101/2020/TT-

BTC.) 
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Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân được biết./. 

Nơi nhận:                              
- BGĐ Sở; 

- Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, TP (đ/b); 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Trang thông tin của Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP.                                                                           

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Quang Dần 
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